	[bookmark: _GoBack]Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 6A
	GVCN: Hoàng Thị Nga

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - H.Nga
	KHTN (L) - C.Thơ
	GDTC - C.Lan
	Tin - T.Linh
	KHTN (L) - C.Thơ
	TNHN - H.Nga

	KHTN (SH) - C.Lý
	Văn - C.Vinh
	Mĩ thuật - C.Liên
	Địa - H.Nga
	KHTN (HH) - K.Vân
	Văn - C.Vinh

	CNghệ - D.Thúy
	Văn - C.Vinh
	T.Anh - C.Duyên
	Sử - T.Khuê
	GDCD - Tr.Phượng
	T.Anh - C.Duyên

	GDTC - C.Lan
	Toán - Cô Liêu
	Sử - T.Khuê
	GD ĐP - D.Thúy
	T.Anh - C.Duyên
	Toán - Cô Liêu

	Văn - C.Vinh
	Toán - Cô Liêu
	Toán - Cô Liêu
	
	( Â. Nhạc) - T.Khiêm
	SHL - H.Nga

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 6B
	GVCN: Vũ Ân Khuê

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T.Khuê
	Toán - Cô Liêu
	Toán - Cô Liêu
	Mĩ thuật - C.Liên
	KHTN (SH) - C.HBen
	Văn - C.Vinh

	GDTC - C.Lan
	( Â. Nhạc) - T.Khiêm
	Toán - Cô Liêu
	Sử - T.Khuê
	Toán - Cô Liêu
	T.Anh - C.Duyên

	Sử - T.Khuê
	KHTN (L) - C.Thơ
	Văn - C.Vinh
	Tin - T.Linh
	T.Anh - C.Duyên
	GDTC - C.Lan

	GD ĐP - D.Thúy
	Văn - C.Vinh
	KHTN (HH) - K.Vân
	GDCD - Tr.Phượng
	KHTN (L) - C.Thơ
	Địa - H.Nga

	TNHN - C.Thơ
	Văn - C.Vinh
	T.Anh - C.Duyên
	
	CNghệ - D.Thúy
	SHL - T.Khuê

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 6C
	GVCN: Phan Thị Thơ

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C.Thơ
	KHTN (SH) - C.HBen
	Văn - Cô.Phượng
	GDCD - T.Tuyến
	GD ĐP - D.Thúy
	Sử - T.Khuê

	KHTN (L) - C.Thơ
	Toán - Cô Liêu
	Địa - H.Nga
	Tin - T.Linh
	GDTC - C.Lan
	Mĩ thuật - C.Liên

	Toán - Cô Liêu
	Văn - Cô.Phượng
	Sử - T.Khuê
	CNghệ - D.Thúy
	T.Anh - C.Mơ
	KHTN (HH) - K.Vân

	Văn - Cô.Phượng
	KHTN (L) - C.Thơ
	GDTC - C.Lan
	( Â. Nhạc) - T.Khiêm
	Toán - Cô Liêu
	T.Anh - C.Mơ

	Văn - Cô.Phượng
	TNHN - C.Thơ
	T.Anh - C.Mơ
	
	Toán - Cô Liêu
	SHL - C.Thơ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 6D
	GVCN: Nguyễn Thị Lý

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C.Lý
	GDTC - C.Lan
	Văn - C.Vinh
	Địa - H.Nga
	Văn - C.Vinh
	GDCD - T.Diên

	Toán - Cô Liêu
	GD ĐP - D.Thúy
	GDTC - C.Lan
	KHTN (SH) - C.Lý
	Văn - C.Vinh
	KHTN (HH) - K.Vân

	KHTN (L) - C.Thơ
	Toán - Cô Liêu
	Toán - Cô Liêu
	Mĩ thuật - C.Liên
	Toán - Cô Liêu
	T.Anh - C.Mơ

	Văn - C.Vinh
	Tin - T.Linh
	CNghệ - D.Thúy
	Sử - T.Khuê
	T.Anh - C.Mơ
	Sử - T.Khuê

	T.Anh - C.Mơ
	( Â. Nhạc) - T.Khiêm
	
	TNHN - C.Lý
	KHTN (L) - C.Thơ
	SHL - C.Lý

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 7A
	GVCN: Phạm Thị Hồng Duyên

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C.Duyên
	Địa - T.Đức (Địa)
	Sử - T.Khuê
	KHTN (HH) - Đ.Nga
	T.Anh - C.Duyên
	Tin - Th.Phượng

	MT - C.Liên
	Toán - T. Khang
	T.Anh - C.Duyên
	Toán - T. Khang
	GDTC - D.Vân
	Sử - T.Khuê

	Văn - C.Hạnh
	Toán - T. Khang
	KHTN (SH) - C.Lý
	GDTC - D.Vân
	GD ĐP - D.Thúy
	GDCD - C.Vinh

	KHTN (L) - T.Đức(L)
	KHTN (L) - T.Đức(L)
	TNHN - C.Duyên
	Văn - C.Hạnh
	Nhạc - T.Khiêm
	T.Anh - C.Duyên

	CNghệ - D.Thúy
	Văn - C.Hạnh
	Toán - T. Khang
	
	Văn - C.Hạnh
	SHL - C.Duyên

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 7B
	GVCN: Thái Thị Phượng

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Th.Phượng
	Nhạc - T.Khiêm
	KHTN (L) - T.Đức(L)
	Sử - T.Khuê
	GDTC - D.Vân
	T.Anh - C.Duyên

	Văn - C.Hồng
	TNHN - T.Bình
	GDCD - C.Vinh
	KHTN (L) - T.Đức(L)
	Văn - C.Hồng
	KHTN (SH) - C.Lý

	T.Anh - C.Duyên
	GDTC - D.Vân
	CNghệ - D.Thúy
	Toán - T. Khang
	Toán - T. Khang
	KHTN (HH) - Đ.Nga

	Toán - T. Khang
	Địa - T.Đức (Địa)
	Toán - T. Khang
	Văn - C.Hồng
	Tin - Th.Phượng
	Văn - C.Hồng

	Sử - T.Khuê
	GD ĐP - D.Thúy
	MT - C.Liên
	
	T.Anh - C.Duyên
	SHL - Th.Phượng

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 7C
	GVCN: Nguyễn Thị Liên

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C.Liên
	GD ĐP - Cô.Phượng
	Toán - T.Toán
	KHTN (SH) - C.Lý
	Toán - T.Toán
	T.Anh - T.Bình

	Sử - T.Khuê
	KHTN (L) - T.Đức(L)
	Toán - T.Toán
	KHTN (HH) - Đ.Nga
	T.Anh - T.Bình
	Tin - Th.Phượng

	TNHN - Đ.Nga
	T.Anh - T.Bình
	Văn - C.Hồng
	Văn - C.Hồng
	GDTC - D.Vân
	Sử - T.Khuê

	MT - C.Liên
	CNghệ - D.Thúy
	Văn - C.Hồng
	Địa - T.Đức (Địa)
	KHTN (L) - T.Đức(L)
	GDTC - D.Vân

	GDCD - C.Hạnh
	Toán - T.Toán
	Nhạc - T.Khiêm
	
	Văn - C.Hồng
	SHL - C.Liên

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 7D
	GVCN: Nguyễn Thúc Bình

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T.Bình
	Văn - C.Vinh
	T.Anh - T.Bình
	Sử - Q.Thương
	Toán - Cô Liêu
	Địa - T.Đức (Địa)

	Văn - C.Vinh
	GD ĐP - Cô.Phượng
	KHTN (L) - T.Đức(L)
	MT - C.Liên
	KHTN (L) - T.Đức(L)
	Toán - Cô Liêu

	T.Anh - T.Bình
	Nhạc - T.Khiêm
	TNHN - T.Bình
	KHTN (SH) - C.Lý
	Văn - C.Vinh
	Toán - Cô Liêu

	GDTC - D.Vân
	Sử - Q.Thương
	Toán - Cô Liêu
	GDTC - D.Vân
	Văn - C.Vinh
	Tin - Th.Phượng

	KHTN (HH) - Đ.Nga
	T.Anh - T.Bình
	CNghệ - D.Thúy
	
	GDCD - T.Tuyến
	SHL - T.Bình

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 7E
	GVCN: Đoàn Thị Ngọc Nga

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Đ.Nga
	T.Anh - T.Bình
	KHTN (HH) - Đ.Nga
	Văn - C.Hạnh
	T.Anh - T.Bình
	MT - C.Liên

	Địa - T.Đức (Địa)
	Toán - T.Toán
	CNghệ - D.Thúy
	GDTC - D.Vân
	GD ĐP - Cô.Phượng
	T.Anh - T.Bình

	Sử - Q.Thương
	Sử - Q.Thương
	Nhạc - T.Khiêm
	Toán - T.Toán
	KHTN (L) - T.Đức(L)
	GDTC - D.Vân

	TNHN - Đ.Nga
	Văn - C.Hạnh
	Văn - C.Hạnh
	KHTN (SH) - C.Lý
	Toán - T.Toán
	GDCD - C.Vinh

	Tin - Th.Phượng
	KHTN (L) - T.Đức(L)
	Văn - C.Hạnh
	
	Toán - T.Toán
	SHL - Đ.Nga

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 8A
	GVCN: Nguyễn Thị Hoài

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C.Hoài
	Lí - T.Đức(L)
	MT - C.Liên
	T.Anh - C.Hoài
	Văn - C.Hạnh
	CNghệ - T.Nhu

	Văn - C.Hạnh
	Văn - C.Hạnh
	Sinh - C.Lý
	T.Anh - C.Hoài
	Nhạc - T.Khiêm
	Địa - H.Nga

	TD - D.Vân
	GDCD - C.Hoài
	Hóa - Đ.Nga
	Văn - C.Hạnh
	Toán - T.Toán
	Sinh - C.Lý

	Sử - T.Khuê
	Toán - T.Toán
	Tin - Th.Phượng
	Toán - T.Toán
	TD - D.Vân
	Hóa - Đ.Nga

	Toán - T.Toán
	T.Anh - C.Hoài
	Địa - H.Nga
	
	Tin - Th.Phượng
	SHL - C.Hoài

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 8B
	GVCN: Nguyễn Lương Qúy

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T.Qúy
	Văn - C.Hạnh
	Tin - Th.Phượng
	Toán - T. Khang
	Nhạc - T.Khiêm
	TD - C.Lan

	Địa - T.Qúy
	Sử - T.Đức (Địa)
	GDCD - C.Hạnh
	Văn - C.Hạnh
	Văn - C.Hạnh
	Lí - C.Thơ

	T.Anh - C.Hoài
	CNghệ - T.Nhu
	MT - C.Liên
	T.Anh - C.Hoài
	Văn - C.Hạnh
	T.Anh - C.Hoài

	Tin - Th.Phượng
	Toán - T. Khang
	Hóa - Đ.Nga
	Hóa - Đ.Nga
	TD - C.Lan
	Địa - T.Qúy

	Sinh - C.Lý
	Toán - T. Khang
	Sinh - C.Lý
	
	Toán - T. Khang
	SHL - T.Qúy

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 8C
	GVCN: Nguyễn Thị Lan

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C.Lan
	GDCD - C.Hoài
	T.Anh - C.Mơ
	Toán - T.Toán
	Tin - Th.Phượng
	Hóa - Đ.Nga

	T.Anh - C.Mơ
	TD - C.Lan
	Hóa - Đ.Nga
	CNghệ - D.Thúy
	Toán - T.Toán
	T.Anh - C.Mơ

	Văn - Cô.Phượng
	Toán - T.Toán
	TD - C.Lan
	Địa - H.Nga
	Văn - Cô.Phượng
	Lí - C.Thơ

	Sinh - C.HBen
	Nhạc - T.Khiêm
	Toán - T.Toán
	MT - C.Liên
	Văn - Cô.Phượng
	Văn - Cô.Phượng

	Địa - H.Nga
	Sử - T.Đức (Địa)
	Tin - Th.Phượng
	
	Sinh - C.HBen
	SHL - C.Lan

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 8D
	GVCN: Nguyễn Thị Mơ

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - C.Mơ
	Toán - T. Khang
	Toán - T. Khang
	TD - D.Vân
	Toán - T. Khang
	TD - D.Vân

	Hóa - Đ.Nga
	Sinh - C.HBen
	T.Anh - C.Mơ
	Nhạc - T.Khiêm
	T.Anh - C.Mơ
	Văn - Cô.Phượng

	T.Anh - C.Mơ
	GDCD - C.Hạnh
	Tin - Th.Phượng
	Hóa - Đ.Nga
	Lí - C.Thơ
	Tin - Th.Phượng

	Địa - H.Nga
	Văn - Cô.Phượng
	Địa - H.Nga
	Toán - T. Khang
	CNghệ - D.Thúy
	MT - C.Liên

	Sinh - C.HBen
	Văn - Cô.Phượng
	Sử - T.Khuê
	
	Văn - Cô.Phượng
	SHL - C.Mơ

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 9A
	GVCN: Nguyễn Minh Đức

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T.Đức (Địa)
	CNghệ - T.Nhu
	Hóa - K.Vân
	Văn - Tr.Phượng
	Toán - T.An
	Toán - T.An

	Toán - T.An
	Tin - T.Linh
	Toán - T.An
	Văn - Tr.Phượng
	Sinh - C.HBen
	TD - C.Lan

	Văn - Tr.Phượng
	Địa - T.Đức (Địa)
	Văn - Tr.Phượng
	Sử - Q.Thương
	TD - C.Lan
	Tin - T.Linh

	Văn - Tr.Phượng
	T.Anh - T.Bình
	Lí - T.Đức(L)
	Lí - T.Đức(L)
	T.Anh - T.Bình
	GDCD - T.Diên

	T.Anh - T.Bình
	Sử - Q.Thương
	Sinh - C.HBen
	Nhạc - T.Khiêm
	Hóa - K.Vân
	SHL - T.Đức (Địa)

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 9B
	GVCN: Ngô Quốc Thương

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - Q.Thương
	Toán - T.An
	Văn - Tr.Phượng
	Lí - T.Đức(L)
	Văn - Tr.Phượng
	Hóa - K.Vân

	Hóa - K.Vân
	T.Anh - C.Hoài
	Văn - Tr.Phượng
	Địa - T.Đức (Địa)
	Văn - Tr.Phượng
	Tin - T.Linh

	GDCD - T.Diên
	Lí - T.Đức(L)
	Sinh - C.HBen
	Văn - Tr.Phượng
	Toán - T.An
	Toán - T.An

	Sử - Q.Thương
	Sinh - C.HBen
	Nhạc - T.Khiêm
	T.Anh - C.Hoài
	Toán - T.An
	TD - C.Lan

	CNghệ - T.Nhu
	Tin - T.Linh
	T.Anh - C.Hoài
	Sử - Q.Thương
	TD - C.Lan
	SHL - Q.Thương

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 9C
	GVCN: Nguyễn Kim Vân

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - K.Vân
	Sử - Q.Thương
	Văn - C.Hồng
	Nhạc - T.Khiêm
	Hóa - K.Vân
	Văn - C.Hồng

	GDCD - T.Thương
	Toán - T.An
	Sinh - C.HBen
	CNghệ - T.Nhu
	Toán - T.An
	Văn - C.Hồng

	Lí - T.Đức(L)
	Tin - T.Linh
	Lí - T.Đức(L)
	TD - T.Nhu
	Sinh - C.HBen
	T.Anh - T.Bình

	Toán - T.An
	TD - T.Nhu
	Toán - T.An
	Sử - Q.Thương
	Văn - C.Hồng
	Tin - T.Linh

	Hóa - K.Vân
	Địa - Cô Bé
	T.Anh - T.Bình
	Văn - C.Hồng
	T.Anh - T.Bình
	SHL - K.Vân

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 9D
	GVCN: Nguyễn Văn Linh

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T.Linh
	Tin - T.Linh
	Nhạc - T.Khiêm
	Văn - C.Hồng
	Văn - C.Hồng
	T.Anh - C.Hoài

	GDCD - D.Thúy
	Sử - Q.Thương
	Hóa - K.Vân
	Văn - C.Hồng
	Lí - C.Thơ
	Toán - T.An

	Văn - C.Hồng
	Toán - T.An
	T.Anh - C.Hoài
	Địa - T.Đức (Địa)
	Hóa - K.Vân
	Văn - C.Hồng

	Lí - C.Thơ
	T.Anh - C.Hoài
	Sinh - C.HBen
	TD - T.Nhu
	Sinh - C.HBen
	TD - T.Nhu

	Sử - Q.Thương
	CNghệ - T.Nhu
	Toán - T.An
	Tin - T.Linh
	Toán - T.An
	SHL - T.Linh

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 9E
	GVCN: Trần Thế Nhu

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - T.Nhu
	Địa - Cô Bé
	T.Anh - C.Hoài
	TD - T.Nhu
	Lí - T.Đức(L)
	Tin - T.Linh

	Văn - Tr.Phượng
	CNghệ - T.Nhu
	T.Anh - C.Hoài
	Sử - Q.Thương
	GDCD - D.Thúy
	TD - T.Nhu

	Sinh - C.HBen
	Sinh - C.HBen
	Toán - T.An
	Lí - T.Đức(L)
	Nhạc - T.Khiêm
	Sử - Q.Thương

	Hóa - K.Vân
	Toán - T.An
	Văn - Tr.Phượng
	Tin - T.Linh
	Văn - Tr.Phượng
	T.Anh - C.Hoài

	Toán - T.An
	Toán - T.An
	Hóa - K.Vân
	Văn - Tr.Phượng
	Văn - Tr.Phượng
	SHL - T.Nhu

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	Trường THCS Phan Đình Phùng
Năm học 2022 - 2023
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 8E
	GVCN: Dương Thị Vân

	
	(Thực hiện từ ngày 03 tháng 04 năm 2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ChCờ - D.Vân
	Toán - T.Toán
	Sinh - C.HBen
	Sử - T.Đức (Địa)
	Văn - Cô.Phượng
	T.Anh - C.Mơ

	TD - D.Vân
	Lí - C.Thơ
	Văn - Cô.Phượng
	Toán - T.Toán
	Tin - Th.Phượng
	TD - D.Vân

	Tin - Th.Phượng
	CNghệ - D.Thúy
	Văn - Cô.Phượng
	Nhạc - T.Khiêm
	Địa - Cô Bé
	Văn - Cô.Phượng

	Toán - T.Toán
	Địa - Cô Bé
	T.Anh - C.Mơ
	GDCD - H.Nga
	Hóa - K.Vân
	Hóa - K.Vân

	MT - C.Liên
	Sinh - C.HBen
	Toán - T.Toán
	
	T.Anh - C.Mơ
	SHL - D.Vân

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
